
 

UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-KHCN Tây Ninh, ngày 16 tháng 02  năm 2017 

  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 

của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2015 của 

UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2017, của Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Lãnh đạo các phòng, đơn vị có liên quan và 

Tổ Kiểm soát thủ tục hành chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 

  Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp; 

- Như điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 



 

KẾ HOẠCH 

 Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-KHCN ngày     tháng 02 năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

I. Ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác kiểm soát TTHC 

1 
Xây dựng Kế hoạch kiểm 

soát TTHC năm 2017  
01/01/2017 31/3/2017 

Văn phòng Sở 

phối hợp Tổ Kiểm 

soát TTHC 

Quyết định ban hành Kế 

hoạch của Sở 

2 
Xây dựng Kế hoạch rà soát 

quy định, TTHC năm 2017  
01/01/2017 31/3/2017 

Văn phòng Sở 

phối hợp với Tổ 

kiểm soát TTHC, 

Phòng Quản lý 

Chuyên ngành, 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Quyết định ban hành Kế 

hoạch của Sở 

3 

Xây dựng Kế hoạch kiểm tra 

công tác cải cách hành chính 

năm 2017 

Trong quý III/2017 

Tổ Kiểm soát 

TTHC phối hợp 

Văn phòng Sở 

Kế hoạch kiểm tra của Sở 

4 
Xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền cải cách hành chính  

Theo kế hoạch của 

UBND tỉnh 

Văn phòng Sở Kế hoạch tuyên truyền của 

Sở 

II. Rà soát quy định, đánh giá TTHC 



   

   

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

1 

Thực hiện rà soát các thủ tục: 

đăng ký tham dự Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia; cấp và 

cấp lại chứng chỉ nhân viên 

bức xạ (người phụ trách an 

toàn cơ sở x-quang chẩn 

đoán trong y tế); cấp giấy 

phép tiến hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị x-quang 

chẩn đóan trong y tế)  

Tháng 

01/2017 

Tháng 

10/2017 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng; Phòng 

Quản lý Chuyên 

ngành phối hợp Tổ 

Kiểm soát TTHC 

- Thực hiện rà soát bằng biểu 

mẫu rà soát, thực hiện tính 

toán chi phí tuân thủ trước và 

sau khi đơn giản hóa theo quy 

định tại Thông tư số 

07/2014/TT-BTP ngày 

24/02/2014 của Bộ Tư pháp.  

- Dự thảo Quyết định thông 

qua phương án đơn giản hoá 

TTHC trình Chủ tịch UBND 

tỉnh thông qua gửi cơ quan có 

thẩm quyền nghiên cứu ban 

hành mới, sửa đổi, bổ sung 

hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ các 

TTHC.  

III. Kiểm soát chất lượng, công bố, công khai, niêm yết TTHC 

1 

Thống kê, cập nhật các 

TTHC mới ban hành, TTHC 

được sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế, bãi bỏ, huỷ bỏ đã bị 

thay đổi theo quy định pháp 

luật. 

Văn phòng Sở tổng hợp trình 

Lãnh đạo Sở ký, gửi Sở Tư 

pháp thẩm định, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh ký Quyết 

Thường xuyên trong 

năm 2017 

Phòng Quản lý 

Khoa học; Phòng 

Quản lý Chuyên 

ngành; Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

thực hiện rà soát, 

cập nhật gửi Văn 

phòng Sở tổng hợp 

- Dự thảo bộ TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ trên 

địa bàn tỉnh. 

- Công văn gửi Sở Tư pháp 

thẩm định. 



   

   

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

định công bố, công khai theo 

quy định 

2 

Kiểm soát nội dung, số 

lượng, chất lượng, công bố, 

công khai bộ TTHC đối với 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học 

và Công nghệ trên địa bàn 

tỉnh 

Thực hiện đúng quy 

định 

Tổ Kiểm soát 

TTHC phối hợp 

các phòng, đơn vị 

liên quan thuộc Sở 

- Tờ trình của Sở Khoa học 

và Công nghệ trình Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố TTHC. 

- Quyết định của Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố, công 

khai bộ TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ trên 

địa bàn tỉnh.  

3 
Thực hiện niêm yết công khai 

TTHC theo đúng quy định 

Thường xuyên theo 

Quyết định công bố 

Văn phòng Sở 

phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên 

quan thuộc Sở 

Công khai đầy đủ, rõ ràng 

đúng quy định tại vị trí thuận 

lợi, dễ tiếp cận tra cứu thông 

tin TTHC; niêm yết công 

khai tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Khoa học 

và Công nghệ và Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng. 

4 

Giải quyết các TTHC cho cá 

nhân, tổ chức theo đúng nội 

dung tại Quyết định công bố 

TTHC của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

Thường xuyên, liên tục 

(Tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết theo 

đúng nội dung Quyết 

định công bố) 

Phòng Quản lý 

Khoa học; Phòng 

Quản lý Chuyên 

ngành; Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

- Số lượng hồ sơ TTHC đã 

được tiếp nhận và giải quyết 

(đúng hạn và quá hạn trả kết 

quả). 

- Báo cáo kết quả giải quyết 



   

   

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

lường Chất lượng TTHC. 

- Báo cáo nguyên nhân quá 

hạn giải quyết TTHC định 

kỳ. 

(thời gian báo cáo được quy 

định tại công văn số 

1817/STP-KSTT ngày 

02/11/2016 của Sở Tư pháp 

về việc hướng dẫn thực hiện 

báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC theo Thông tư số 

04/2016/TT-BTP và Công 

văn số 45/SNV-CCHC ngày 

04/11/2016 của Sở Nội vụ về 

việc hướng dẫn xây dựng kế 

hoạch và chế độ báo cáo công 

tác cải cách hành chính) 

IV. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị   

1 

Tuyên truyền, phổ biến, niêm 

yết công khai số điện thoại 

đường dây nóng và địa chỉ 

thư điện tử của tỉnh trong 

việc tiếp nhận phản ánh, kiến 

nghị về quy định TTHC 

Thường xuyên 

Văn phòng Sở; 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Niêm yết công khai tại trụ sở 

cơ quan: 

- Số điện thoại đường dây 

nóng: 0663 813363. 

- Địa chỉ email tiếp nhận 

phản ánh kiến nghị: 



   

   

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

kiemsoattthc@tayninh.gov.vn 

- Cơ quan đầu mối tiếp nhận 

phản ánh, kiến nghị: Phòng 

Kiểm soát TTHC – Sở Tư 

pháp  

2 

Giới thiệu cho cá nhân, tổ 

chức biết thông tin về các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KH&CN trên 

địa bàn tỉnh 

Thường xuyên 

Văn phòng Sở; 

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

- Niêm yết công khai đầy đủ, 

kịp thờ bộ TTHC đã được 

công bố tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết 

TTHC. 

- Thực hiện đăng cổng thông 

tin điện tử của Sở. 

3 Xử lý phản ánh, kiến nghị  
Thực hiện khi có yêu 

cầu 

Văn phòng Sở 

phối hợp các 

phòng, đơn vị có 

liên quan 

- Kiểm tra, xác minh nội 

dung phản ánh, kiến nghị do 

Sở Tư pháp chuyển đến và xử 

lý theo thẩm quyền  

VI. Chế độ thông tin, báo cáo công tác kiểm soát TTHC  

1 

Báo cáo tình hình và kết quả 

công tác kiểm soát TTHC 

theo định kỳ 

Báo cáo 6 tháng, báo 

cáo năm lần 1, báo cáo 

năm chính thức (thời 

gian thực hiệ theo quy 

định tác Công văn 

số1817/STP-KSTT ngày 

02/11/2016 của Sở Tư 

Văn phòng Sở 

phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên 

quan thuộc Sở 

(Phòng Quản lý 

Khoa học; Phòng 

Quản lý Chuyên 

Báo cáo gửi Sở Tư pháp 

mailto:kiemsoattthc@tayninh.gov.vn


   

   

STT Nội dung công việc 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Cơ quan thực 

hiện 
Kết quả 

pháp về việc hướng dẫn 

thực hiện báo cáo công 

tác kiểm soát TTHC 

theo Thông tư số 

04/2016/TT-BTP) 

ngành; Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng) 

2 

Báo cáo đột xuất, báo cáo 

theo chuyên đề, ngành lĩnh 

vực về công tác kiểm soát 

TTHC 

Theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh và Trung ương 

Văn phòng Sở 

phối hợp với các 

phòng, đơn vị liên 

quan thuộc Sở 

Báo cáo gửi Sở Tư pháp 

VII. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm soát TTHC 

1 

Tham gia tập huấn chuyên 

môn nghiệp vụ về công tác 

kiểm soát TTHC và tập huấn 

lại cho công chức, viên chức, 

người lao động phụ trách các 

lĩnh vực liên quan đến TTHC  

Theo thông báo của đơn 

vị tổ chức 

Tổ Kiểm soát 

TTHC; các phòng, 

đơn vị liên quan 

thuộc Sở 

- Tham gia đầy đủ các lớp tập 

huấn. 

- Tập huấn lại cho công chức, 

viên chức, người lao động 

phụ trách các lĩnh vực liên 

quan đến TTHC 
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